
Đơn vị công khai: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum

Biểu mẫu: 03/CKTC-ĐTXD

CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO NIÊN ĐỘ NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SVHTTDL ngày      tháng 02 năm 2023 

của  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum)
Đơn vị : Triệu đồng

STT Nội dung Tổng mức vốn
ĐT được duyệt

Tổng dự toán
được duyệt

Kế hoạch vốn
đầu tư năm

2022

Giá trị khối lượng hoàn thành
đã nghiệm thu Vốn đã thanh toán

Ghi chú
Lũy kế từ khởi

công
Lũy kế từ đầu

năm
Lũy kế từ khởi

công
Lũy kế từ đầu

năm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tổng số: 224,596 224,596 37,439 35,659 24,740 52,460 33,964
I Vốn thiết kế quy hoạch - - -
1 Dự án:…….. - - -
II Vốn chuẩn bị đầu tư - - -
1 Dự án:….. - - -

III Vốn thực hiện dự án 224,596 224,596 37,439 35,659 24,740 52,460 33,964
A Dự án nhóm A - - -
B Dự án nhóm B 189,500 189,500 19,439 20,168 9,583 36,950 18,789
1 Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum 99,500 99,500 16,439 17,612 7,742 33,886 16,439

2 Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon
Tum 90,000 90,000 3,000 2,556 1,841 3,064 2,350

C Dự án nhóm C 35,096 35,096 18,000 15,491 15,157 15,510 15,175

1
Dự án Cải tạo, sửa chữa và bổ sung
trang thiết bị Sân vận động tỉnh Kon
Tum 16,000 16,000 15,000 15,150 15,000 15,150 15,000

2 Trưng bày Bảo tàng ngoài trời 19,096 19,096 3,000 341 157 360 175
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